




Phụ lục I 

(Kèm theo Quyết định số  910   /QĐ-UBND ngày  13  / 4 /2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH THUẬN 

 
 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) 

TT 

Mã số 

thủ tục 

hành 

chính 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời 

hạn giải 

quyết 

Cách thức 

thực hiện 

Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

 (nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

dịch 

vụ 

BCCI 

1. Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường (01 TTHC) 

1 1.009478 Đăng ký công bố hợp 

quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa sản 

xuất trong nước được 

quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành 

05 ngày 

làm việc 

Mức 

độ 2 

Có - Tiếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh. 

- Cơ quan giải quyết:  

+ Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm 

và thủy sản; 

+ Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y; 

+ Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật; 

+ Chi cục Thủy sản; 

 Lệ phí: 

150.000 đồng 

- Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa ngày 21/11/2007; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật ngày 

29/6/2006; 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-

CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ; 

- Nghị định 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-
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+ Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

- Thông tư số 02/2017/TT-

BKHCN ngày 31/3/2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 183/2016/TT-

BTC ngày 08/11/2016 của 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 06/2020/TT-

BKHCN ngày 10/12/2020 

của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

 

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (01 TTHC) 
 

TT 
Mã số thủ tục 

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định 

việc bãi bỏ thủ tục hành chính 
Ghi chú 

1. Lĩnh vực Trồng trọt (01 TTHC)  

1 BNN-BTN-

288192 
Tiếp nhận bản công bố hợp quy 

giống cây trồng 

Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 

10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
TTHC bãi bỏ tại Quyết 

định số 1299/QĐ-BNN-

KHCN ngày 29/3/2021 của 

Bộ NN&PTNT. 

 

 



Phụ lục II 

(Kèm theo Quyết định số  910  /QĐ-UBND ngày  13   / 4 /2021 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (01 TTHC) 

1. Thủ tục Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (Mã số TTHC:1.009478). 

Trình tự      

công việc 

Chức danh, 

vị trí 

Nội dung 

công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Bước 1 CCVC tại Trung 

tâm HCC 

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.  

 

 

 

Giờ hành 

chính 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy 

định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh lập giấy 

tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác 

theo quy định, CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại 

Trung tâm HCC tỉnh phải nêu rõ lý do. 

Bước 2 CCVC tại Trung 

tâm HCC 

Chuyển hồ sơ cho Chi cục chuyên môn 0,5 ngày 

Bước 3 Chuyên viên Chi 

cục chuyên môn 

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản 

xử lý hồ sơ. 

2,5 ngày 

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục 

chuyên môn 

Xem xét dự thảo và trình Lãnh đạo Sở ký ban 

hành kết quả TTHC 

0,5 ngày 

Bước 5 Lãnh đạo Sở 

NN&PTNT 

Ký ban hành kết quả TTHC 01 ngày 

Bước 6 Văn thư Sở 

NN&PTNT 

Vào sổ văn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho 

chi cục chuyên môn 

02 giờ 

Bước 7 Bộ phận văn thư 

Chi cục chuyên 

môn 

Lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho CCVC tại 

Trung tâm HCC 

02 giờ 

Bước 8 CCVC tại Trung 

tâm HCC 

Nhận, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, 

lệ phí (nếu có). 

Giờ hành 

chính 

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày 
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